
PHỤ LỤC XVI 
MẪU SỔ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC 

TIỀN CHẤT​
(Kèm theo Thông tư số:         /2017/TT-BYT ngày     tháng      năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Tên cơ sở 

SỔ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN 
CHẤT​

(Bắt đầu sử dụng từ…… đến………) 

  

SỔ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN 
CHẤT 

Ngày 
tháng 

Số thứ 
tự 

Tên thuốc - 
nồng độ, hàm 

lượng 

Công thức 
pha chế (cho 

01 lô sản 
phẩm) 

Số lượng thuốc 
thành phẩm thu 

được theo lý 
thuyết 

Số lượng thuốc 
thành phẩm 

thu được trên 
thực tế 

Họ và tên 
người pha 

chế 

Ho và tên 
người kiểm 

soát 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

                  

                  

                  

* Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết, và đóng dấu giáp lai giữa các trang. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 20/2017/TT-BYT 

 
 


